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[bookmark: chuong_pl_1_name]Phụ lục I
	MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ... tháng ... năm .......



BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
 NĂM …..
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……..
Căn cứ Nghị định số       /     /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm… của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.
Căn cứ vào nhu cầu chuyển đổi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. 
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)	gửi Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trông thủy sản trên đất trồng lúa năm …. như sau:
	STT
	Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)
	Thời gian chuyển đổi
	Số thửa, Tờ bản đồ số
	Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	….
	
	
	

	I
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHỦ TỊCH UBND………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Phụ lục II
	MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP HUYỆN
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN, THỊ XÃ …….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ... tháng ... năm .......



BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
 NĂM …..
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) ……..
Căn cứ Nghị định số       /     /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm… của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; 
Căn cứ vào bản đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển đổi của các xã trên địa bàn huyện. 
Ủy ban nhân Huyện (thị xã, thành phố)	gửi Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trông thủy sản trên đất trồng lúa năm …..  như sau:
Bảng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, trên địa bàn huyện 
	STT
	Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)
	Thời gian chuyển đổi
	Số thửa, Tờ bản đồ số
	Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	….
	
	
	

	I
	Xã A

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xã B

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 …………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Xã ……….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp Bản đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện vào Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của tỉnh làm cơ sở cho huyện, xã thực hiện.

	
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
























Phụ lục III
	MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP TỈNH
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ……………..                  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /QĐ-……
	
  ……, ngày ……   tháng……. năm ……


 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
trên đất trồng lúa năm ……. 
_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Nghị định số    /      /NĐ-CP ngày ....tháng ....năm ... của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa
Căn cứ Quyết định số  …………quy định về chức năng, nhiệm vụ của tỉnh, huyện….        
Căn cứ Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …… của các huyện;
Theo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (tỉnh, huyện) năm …..”.
(Bản kế hoạch kèm theo)
Điều 2 ……..
Điều 3 …….
Điều 4 ……..
 
	
	










Phục lục 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI 
TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM …….
(Ban hành kèm theo Quyết định số…… /QĐ-…… ngày … tháng… năm … của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )
Bảng 1: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, trên địa bàn huyện ……….
	STT
	Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)
	Thời gian chuyển đổi
	Số thửa, Tờ bản đồ số
	Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	
	
	

	I
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	

	
	……….
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 2: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, trên địa bàn huyện ……….
	STT
	Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)
	Thời gian chuyển đổi
	Số thửa, Tờ bản đồ số
	Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	
	
	

	I
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	1
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	

	
	……….
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Xã ……. (ghi rõ tên xã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









Phụ lục IV
MẪU BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày …. tháng …. năm …….
BẢN ĐĂNG KÝ
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ……………
1. Tên tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:....................................................................
2. Chức vụ người đại diện tổ chức: ……………………………………………
3. Số CMND/CCCD: ………Ngày cấp: …………..Nơi cấp:..............................
Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) số:……. ngày cấp:…  Nơi cấp:...........
4. Địa chỉ: ........................................................... Số điện thoại: ……………….
5. Diện tích chuyển đổi: .... (m2, ha), thuộc thửa đất số: ……, tờ bản đồ số:.......
6. Mục đích chuyển đổi.
a) Sang trồng cây lâu năm:
- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
- Chuyển đổi từ đất 2 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
- Chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
b) Sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:
- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
- Chuyển đổi từ đất 2 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
- Chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.
	
	TỔ CHỨC /CÁ NHÂN
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))
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Phụ lục V
MẪU THÔNG BÁO CHẤP THUẬN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)
	ỦY BAN NHÂN DÂN
(cấp xã, phường, thị trấn)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….


THÔNG BÁO
Về việc chấp thuận chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên Tổ chức, cá nhân)
Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa 
Căn cứ vào Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …..tháng …năm của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …..
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………thông báo:
Chấp thuận cho phép chuyển đổi  cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của ………………………………. (tên của cá nhân, tổ chức);
Địa chỉ …………………………………………………………………
1. Diện tích chuyển đổi: .... (m2, ha), thuộc thửa đất số: ……, tờ bản đồ số:.......
2. Mục đích chuyển đổi.
a) Sang trồng cây lâu năm:
- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
- Chuyển đổi từ đất 2 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
- Chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa/năm: Tên loại cây trồng………, số năm (vụ):……
b) Sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:
- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
- Chuyển đổi từ đất 2 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
- Chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản……………, năm (vụ) ………
Yêu cầu (ghi rõ tên Tổ chức/cá nhân)………………thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.
	Nơi nhận:
- Người sử dụng đất;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


Phụ lục VI
MẪU THÔNG BÁO KHÔNG CHẤP THUẬN BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị định số…../…/NĐ-CP ngày … tháng …năm ….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
(cấp xã, phường, thị trấn)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



THÔNG BÁO
Về việc không chấp thuận 
Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan.
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………thông báo:
Không chấp thuận Đơn đăng ký chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của ………………………………. (họ, tên của cá nhân, tổ chức);
Địa chỉ …………………………………………………………………
Lý do không tiếp nhận:…………………………………………………
Yêu cầu Ông/Bà/tổ chức ……………………. thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

	
Nơi nhận:
- Người sử dụng đất;
- Lưu: VT.
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ký, họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục VII
MẪU PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT
CỦA ĐẤT ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)


	CHỦ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số ………..
	…., ngày… .tháng  ….năm…..


	
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT
CỦA ĐẤT ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA


1. Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư dự án/công trình hoặc cá nhân):
- Tên của tổ chức/cá nhân (hoặc người đại diện của tổ chức) đề nghị: …
………………………………………………………………………….. 
- Địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị: …………………………………
- Số điện thoại: ………………………………………………………….
2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa (Ghi rõ mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện dự án gì):	 ………
………………………………………………………………………….
3. Diện tích đề nghị chuyển đổi (Căn cứ vào trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất thực hiện dự án được cơ quan quản lý đất đai duyệt theo thẩm quyền để xác định diện tích đất chuyên trồng lúa thu hồi thực hiện dự án.): ………….ha, bao gồm:
- Diện tích đất chuyên trồng lúa: …ha;
- Diện tích đất trồng lúa còn lại: …ha.
	4. Diện tích xây dựng công trình trên đất chuyên trồng lúa phải bóc tách tầng đất mặt (Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của dự án để xác định diện tích quy hoạch trồng cây xanh trong khuôn viên dự án, diện tích đất chuyên trồng lúa không xây dựng công trình trong Dự án. Diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh trên đất chuyên trồng lúa và diện tích đất chuyên trồng lúa không xây dựng công trình trong Dự án thì  không phải bóc tách tầng đất mặt. Do vậy, diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc tách tầng đất mặt = Diện tích đất chuyên trồng lúa thực hiện dự án - Diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh trên đất chuyên trồng lúa - diện tích đất chuyên trồng lúa không xây dựng công trình trong Dự án ) : ………ha.
5. Lượng đất mặt phải bóc tách (Tổ chức, cá nhân căn cứ thực tế độ dày tầng canh tác đối với diện tích đất chuyên trồng lúa quy hoạch thực hiện dự án, công trình để lập phương án bóc tách tầng đất mặt với độ dày trong khoảng từ 20 đến 25 cm. Khối lượng đất mặt phải bóc tách được tính (m3) = Diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc tách đất mặt (m2) x độ dày lớp đất mặt cần bóc tách (m)).:	m3	- Độ sau tầng đất mặt phải bóc tách:……… m
- Khối lượng lớp đất mặt = Diện tích ha (m2)  x độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách (m)
6. Phương án sử dụng đất mặt  (để tôn cao nền ruộng trũng thấp, tăng độ dày tầng canh tác nhằm nâng cao chất lượng đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, cây xanh cảnh quan, hoa cây cảnh, dược liệu, cây xanh bóng mát, cây xanh cách ly, dải phân cách đường ………. không sử dụng đất mặt vào mục khác như san lấp những nơi không tổ chức sản xuất trồng trọt, đổ đất mặt vào bãi thải gây lãng phí)
a) Sử dụng trong khuôn viên dự án: .... m3 (ghi rõ mục đích sử dụng từng vị trí trong khuôn viên dự án)
- Vị trí 1: Khối lượng (m3) = Diện tích cần bổ sung  x chiều cao của diện tích cần bổ sung (m)
- Vị trí 2: Khối lượng (m3) = Diện tích cần bổ sung  x chiều cao của diện tích cần bổ sung (m)
- Vị trí 3: Khối lượng (m3) = Diện tích cần bổ sung  x chiều cao của diện tích cần bổ sung (m)
- …………………………………………………………………………
b) Sử dụng ngoài khuôn viên dự án: ... .m3 (Phải ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt theo trích đo vị trí sử dụng đất mặt kèm theo). 
- Vị trí 1: …...Khối lượng (m3) 
Địa điểm sử dụng:			
Mục đích sử dụng: ……………………………………………………. 
- Vị trí 2: …...Khối lượng (m3) 
         Địa điểm sử dụng: 	
Mục đích sử dụng: ……………………………………………………. 
- Vị trí 3: …...Khối lượng (m3) 
- Địa điểm sử dụng:			
Mục đích sử dụng: ……………………………………………………. 
- Vị trí: ………………………………………………………………..
(Lưu ý: Mục đích: phải ghi rõ mục đích sử dụng cho một trong các trường hợp sau: (1) Sử dụng tầng đất mặt để cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: Tăng độ dầy của tầng canh tác và cải tạo lý hóa tính của đất trồng lúa có tầng canh tác mỏng hoặc có các tính chất lý hóa ít phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây lúa như đất bạc màu, đất xám, đất cát; sử dụng đất mặt để tôn cao nền ruộng trũng thấp, tăng độ bằng phẳng mặt ruộng. (2) Sử dụng tầng đất mặt để cải tạo đất trồng trọt khác: Đổ đất tôn cao mặt ruộng để hạn chế ngập úng; tăng độ dầy, chất lượng đất tầng canh tác; bổ sung đất vào ruộng, vườn, nương rẫy đang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nông nghiệp khác.
- Độ dày lớp đất mặt sử dụng: Tùy theo địa hình thực tế tại vị trí sử dụng đất mặt để đổ đắp đất mặt với độ dày đảm bảo mục đích sử dụng, nhưng không quá 2 m để đảm bảo sử dụng hiệu quả đất mặt) 
Cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	[bookmark: bookmark90]CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
và đóng dấu (nếu có))






















Phụ lục VIII
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT TỪ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày… .tháng  ….năm…..


	
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt từ đất chuyên trồng lúa 
 sang đất phi nông nghiệp

Kính gửi: …………………………………………………..
1. Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa:
- Tên của tổ chức/cá nhân (hoặc người đại diện của tổ chức) đề nghị: …
………………………………………………………………………….. 
- Địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị: …………………………………
- Số điện thoại: ………………………………………………………….
2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa :	 ………
………………………………………………………………………….
3. Diện tích đề nghị chuyển đổi (diện tích đất trồng lúa của Dự án): …ha, trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa:……ha.
4. Đề nghị cơ quan ………………………(ghi rõ tên cơ quan)  có ý kiến với Phương án sử dụng đất mặt của Công trình/dự án …………………để đơn vị có cơ sở tiến hành thực hiện việc bóc tách và sử dụng lớp đất mặt sau khi bóc tách có hiệu quả.
 (có Phương án sử dụng tầng đất mặt kèm theo)
Tổ chức, cá nhân………(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân)  chịu trách nhiệm và cam kết thực hiện đúng Phương án sử dụng tầng đất mặt trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa đã xây dựng.
	
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))




Phụ lục IX
MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA 
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/….
V/v………………
	........, ngày …… tháng …. năm …….


Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân)
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (thành phố) ………… nhận được Đơn đề nghị thẩm định của …………(ghi rõ tổ chức, cá nhân) về việc đề nghị xem xét có ý kiến về Phương án sử dụng tầng đất mặt của công trình/dự án …………….tại …….(ghi rõ địa điểm xây dựng công trình) (có hồ sơ gửi kèm theo). Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Phương án sử dụng tầng đất mặt ………….của Công trình/dự án …………….(ghi rõ tên công trình, dự án thực hiện)  gửi kèm Đơn đề nghị  nêu trên đã được ……………(tổ chức/các nhân) lập đúng quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Điều   …… của Nghị định ……/……./NĐ-CP ngày …. tháng ….năm ….. của Chính phủ về quy định chi tiết về đất trồng lúa. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với nội dung Phương án sử dụng tầng đất mặt …………………… của ……(tổ chức, cá nhân). 
2. Đề nghị ………(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) là Chủ đầu tư thực hiện đúng nội dung phương án sử dụng tầng đất mặt …………đã lập; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành phố)…….. để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
3. Đề nghị UBND cấp huyện  ….. phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư thực hiện đúng nội dung Phương án sử dụng tầng đất mặt của công trình/dự án  ……… đã lập. Yêu cầu (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân)……………………. thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản quy định khác có liên quan./.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT.
	 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ký, họ tên và đóng dấu)





Phụ lục X
MẪU VĂN BẢN  ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT 
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/….
V/v………………
	........, ngày …… tháng …. năm …….


Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân)
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (thành phố) ………… nhận được Đơn đề nghị thẩm định số ………………. của …………(ghi rõ tổ chức, cá nhân) về việc đề nghị xem xét có ý kiến về Phương án sử dụng tầng đất mặt của công trình/dự án …………….tại …….(ghi rõ địa điểm xây dựng công trình) (có hồ sơ gửi kèm theo). 
Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Thành phần hồ sơ/nội dung của các tài liệu trong hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đúng theo các quy định hiện hành, nội dung còn chưa đáp ứng được các quy định, bao gồm:
1. ………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………...
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải nêu chi tiết các mục còn chưa đáp ứng theo quy định trong các tài liệu có trong hồ sơ)
Đề nghị (tổ chức/cá nhân)……………………., trong thời hạn 20 ngày phải bổ sung, chỉnh sửa những nội dung chưa đạt và gửi vê Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành phố) làm cơ sở tiếp tục thẩm định. Trường hợp quá thời hạn trên, tổ chức/cá nhân tiếp tục có nhu cầu thẩm định Phương án sử dụng tầng đất mặt để triển khai thực hiện của công trình/dự án, thì phải gửi hồ sơ đề nghị lại.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- UBND tỉnh, huyện (để biết)
- Lưu: VT.
	 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ký, họ tên và đóng dấu)







Phụ lục XI
MẪU THÔNG BÁO KHÔNG CHẤP THUẬN
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT
(Kèm theo Nghị định số…../…/NĐ-CP ngày … tháng …năm ….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



THÔNG BÁO
Về việc không chấp thuận Phương án sử dụng tầng đất mặt

Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan.
Sở Nông nghiệp & PTNT………………………thông báo:
Không chấp thuận Phương án sử dụng tầng đất mặt bóc tách từ đất xây dựng công trình trên đất trồng lúa của ………………………………. (họ, tên của cá nhân, tổ chức);
Địa chỉ …………………………………………………………………
Lý do không tiếp nhận:…………………………………………………
Trường hợp tổ chức/cá nhân …………….tiếp tục có nhu cầu thẩm định Phương án sử dụng tầng đất mặt để triển khai thực hiện thì gửi hồ sơ đề nghị thẩm định lại theo quy định.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- UBND tỉnh, huyện (để biết)
- Lưu: VT.
	 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ký, họ tên và đóng dấu)






Phụ lục XII
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA/ĐẤT CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày …… tháng …… năm ……




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
thẩm định hồ sơ xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa/đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Kính gửi:…………………. ……………………………………..
	- Tên của tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định hồ sơ: ……………………
	- Địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị: …………………………………..
- Số điện thoại: …………………………………………………………..
Đề nghị ………….(ghi rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thẩm định hồ sơ xin phép xây dựng công trình trên đất trồng lúa 
1. Diện tích đất trồng lúa/đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đề nghị xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp là: …………. ha (m2), trong đó diện tích đất xây dựng công trình là: ………………….m2
2. Mục đích xây dựng công trình: ………….(ghi rõ mục đích để làm gì). 
3. Hồ sơ kèm theo gồm có:
- Giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất hợp pháp; 
- Bản mô tả sơ đồ, vị trí xây dựng công trình, kết cấu vật liệu xây dựng công trình
4. Đề nghị ................................................xem xét, cho phép ………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) được xây dựng công trình trên đất trồng lúa.
Tổ chức/cá nhân …. cam kết thực hiện đúng phương án xây dựng, đúng mục đích sử dụng, không sử dụng vào mục đích để ở./.
	


	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))







Phụ lục XIII
MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên Tổ chức, cá nhân)
- Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; 
- Căn cứ ………….
- Căn cứ vào đơn đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa/đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ đất trồng lúa.
Ủy ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố)………………………có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận cho phép …………………. (tên của cá nhân, tổ chức) xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa/đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ đất trồng lúa.
a) Vị trí công trình: ……………(ghi rõ thôn, xứ đồng)……, thuộc thửa đất số: ……, tờ bản đồ số:.......
 b) Diện tích xây dựng công trình: ............ m2, 
2. Mục đích xây dựng công trình ………………..(ghi rõ mục đích xây dựng công trình)
3. Không sử dụng cho mục đích để ở.
Yêu cầu (ghi rõ tên Tổ chức/cá nhân)……………………. thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản quy định khác có liên quan./.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT.
	 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)






Phụ lục XIV
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, CHỈNH SỬA HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân)
Ủy ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố) ………… nhận được Đơn đề nghị thẩm định số ………………. của …………(ghi rõ tổ chức, cá nhân) về việc đề nghị chấp thuân cho phép xây dựng công trình trên đất trồng lúa để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (có hồ sơ gửi kèm theo). 
Căn cứ quy định tại Nghị định số       /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
Thành phần hồ sơ/nội dung của các tài liệu trong hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đúng theo các quy định hiện hành, nội dung còn chưa đáp ứng được các quy định, bao gồm:
1. ………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………...
(Ủy ban nhân dân huyện phải nêu chi tiết các nội dung còn chưa đáp ứng theo quy định)
Đề nghị (tổ chức/cá nhân)……………………., trong thời hạn 20 ngày phải bổ sung, chỉnh sửa những nội dung chưa đạt và gửi về Ủy ban nhân dân huyên(thị xã, thành phố) làm căn cứ xem xét, chấp thuận. Trường hợp quá thời hạn trên, tổ chức/cá nhân nếu tiếp tục có nhu cầu cho phép xây dựng công trình trên đất trồng lúa để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thì phải gửi hồ sơ đề nghị lại.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT.
	 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TX/TP
(Ký, họ tên và đóng dấu)









Phụ lục XV
MẪU VĂN BẢN ĐỀ KHÔNG CHẤP THUẬN HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



THÔNG BÁO
Về việc không chấp thuận Hồ sơ xin phép xây dựng công trình 
phụ vụ sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa.

Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan.
Ủy ban nhân huyện (thị xã, thành phố)………………………thông báo:
Không chấp thuận Hồ sơ xin phép xây dựng công trình phụ vụ sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa của ………………………………. (họ, tên của cá nhân, tổ chức);
Địa chỉ …………………………………………………………………
Lý do không tiếp nhận:…………………………………………………
Trường hợp tổ chức/cá nhân tiếp tục có nhu cầu xây dựng công trình trên đất trồng lúa để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì gửi hồ sơ đề nghị thẩm định lại theo quy định.
	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT.
	 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TX/TP
(Ký, họ tên và đóng dấu)





Phụ lục XVI
[bookmark: chuong_pl_3_name]BẢNG KÊ KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…….tháng……năm……

BẢN KÊ KHAI
V/v xác định diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang 
đất phi nông nghiệp

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố:………….
                    (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã)

1. Tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân kê khai: .........................................
2. Địa chỉ: .............................................................................................................
3. Địa điểm thu hồi đất: ......................................................................................
	Vị trí/ Địa điểm đất
	Diện tích
(ha, m2)
	Ghi chú

	Vị trí 1: số thửa ………..; số tờ bản đồ …………..; xã (phường, TT)…………………………………………;
huyện (TP, TX)……………………………………
	
	

	Vị trí 2: số thửa ………..; số tờ bản đồ …………..; xã (phường, TT)…………………………………………;
huyện (TP, TX)……………………………………
	
	

	Vị trí 3: số thửa ………..; số tờ bản đồ …………..; xã (phường, TT)…………………………………………;
huyện (TP, TX)……………………………………
	
	

	………………………………………………………………………………………………………………….
	
	

	Tổng cộng diện tích đất lúa chuyển đổi
	
	


Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã xác định diện tích đất chuyên trồng lúa  chuyển sang mục đích phi nông nghiệp để (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân) làm căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định./.
	
	.
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký , ghi ró họ, tên và đóng dấu (nếu có))


[bookmark: chuong_pl_4]


Phụ lục XVII
MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 
PHẢI NỘP TIỀN BẢO VỆ SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ TÀI NGUYÊN &MT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…….
	........, ngày …… tháng …. năm …….



Kính gửi:  ……………..(ghi rõ tên Cơ quan, tổ chức, cá nhân)
- Căn cứ quy định tại Nghị định số      /      /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; 
- Căn cứ ………….
- Căn cứ vào Bản kê khai đề nghị xác định diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp của  ………..……………..(ghi rõ tên Tổ chức, cá nhân)
Sở Tài nguyên và Môi trường (thành phố)………………………xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa phải  chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình/dự án ……………………(ghi rõ tên công trình) là…………m2 thuộc địa điểm  ……………………..(ghi rõ địa điểm diện tích đất chuyên trồng lúa).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố) xác nhận để Sở Tài chính tỉnh (thành phố) xác nhận số tiền phải nộp cho tổ chức/cá nhân./. 

	Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT.
	 SỞ TÀI NGUYÊN &MÔI TRƯỜNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)













Phụ lục XIX
[bookmark: chuong_pl_6_name]MẪU VĂN BẢN CHÍNH XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN BẢO VỆ 
PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)
	UBND TỈNH 
SỞ TÀI CHÍNH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: … /
V/v thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
	………., ngày…… tháng …….. năm ……..


Kính gửi: ……….(tên tổ chức/cá nhân)
- Căn cứ Nghị định số       /       /NĐ-CP ngày    tháng    năm    của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa
- Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày .... tháng.... năm của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
Sau khi xem xét hồ sơ do …….(tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) đề nghị, Sở Tài chính thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp của ………..(tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa như sau:
1. Xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp:
Diện tích đất chuyên trồng lúa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa là: …………. ha (m2).
Giá đất nông nghiệp để tính tiền bảo vệ đất trồng lúa là: …….ha (m2).
Tổng số tiền bảo vệ đất trồng lúa phải nộp là: ………….. ha (m2) (diện tích) x …………đồng/ha (m2) (giá đất)  x  tỷ lệ nộp (%) theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh = …………….. đồng (Bằng chữ:……………….).
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này, ………………. (tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nêu trên vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc Nhà nước theo Tài khoản: …….; Chương: là chương của đơn vị nộp tiền nếu có; tiểu mục: ……. Sau thời hạn trên, ……….(tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Sở Tài chính thông báo để ……….(tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) được biết và triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh;
- Chi cục thuế huyện…….;
- Phòng TC-KH huyện…..;
- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


[bookmark: chuong_pl_7]
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Phụ lục XX
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị định số    /   /NĐ-CP ngày     tháng     năm      của Chính phủ)
	ĐƠN VỊ ………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO 
KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM ….

Kính gửi: ……………………………………………………
1. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
1.1. Về phổ biến, hướng dẫn thực hiện các VBQPPL thuộc lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; 
1.2. Về xây dựng, ban hành các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa tại địa phương (Quyết định, công văn, hướng dẫn …);
1.3. Về công tác xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa (tỉnh, huyện xã);
1.4. Về công tác thực hiện đăng ký thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của địa phương (có thực hiện theo đúng quy định không);
1.5. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của địa phương (Kết quả kiểm tra, thanh tra, số vụ vi phạm, xử lý vi phạm);
1.6. Về công tác và báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa.
2.  Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm ....
2.1 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm (Đánh giá diện tích chuyển đổi trong năm, loại cây trồng chuyển đổi; hiệu quả kinh tế từ mô hình chuyển đổi)
Bảng: Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm 
	STT
	Loại cây trồng/thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	…

	I
	Trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	

	
	………..
	
	
	
	
	


2.2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm: 
(Đánh giá diện tích chuyển đổi trong năm, loại cây trồng chuyển đổi; hiệu quả kinh tế từ mô hình chuyển đổi)
Bảng: Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm 
	STT
	Loại cây trồng/thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	…

	I
	Trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	

	
	………..
	
	
	
	
	


2.3. Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.
(Đánh giá diện tích chuyển đổi, loại hình chuyển; hiệu quả kinh tế từ mô hình chuyển đổi)
	STT
	Loại cây trồng/thủy sản chuyển đổi
	Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

	
	
	Tổng diện tích
	3 vụ lúa
	2 vụ lúa
	1 vụ lúa
	…

	
	Nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


3. Kết quả thực hiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa năm ……
…………………………………………………………………………..
4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của địa phương.
…………………………………………………………………………..
5. Ý kiến của địa phương về các loại hình chuyển đổi, các nội dung đề xuất, kiến nghị: 
- Kiến nghị, đề xuất những vướng mắc khi thực hiện các quy định của văn bản và thực hiện chuyển chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa phương.
		
	…….., ngày…..tháng…..năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	
	





